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I. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

TT Ho và tênt
Giói
tính Ngày sinh Quê quán Trình độ Tiêu chuẩn về giải thưởng Ghi chú

1
Nguyễn Minh 

Trang Nữ 13/12/2000
TP. Hải 
Dương, tỉnh 
Hải Dương

Cử nhân Luật loại xuất 
sắc - Trường Đại học 
Luật Hà NỘI

- Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi 
quốc gia môn Địa lý lớp 12 năm 
2018.
- Giải Nhì (2016-2017), Giải Ba 
(2017-2018) kỳ thi học sinh giỏi 
cấp tỉnh môn Địa lý

Đủ điều 
kiện

2 Nguyễn Thị 
Minh Châu Nữ 11/7/2000 Lâm Thao, 

Phú Thọ
Cử nhân Luật loại xuất 
sắc - Trường Đại học 
Luật Hà Nội

- Giải Khuyến khích kỳ thi học 
sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử 
lớp 12(2017-2018).
- Giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp 
tỉnh môn Lịch sử lớp 12 (2016- 
2017) v

Đủ điều 
kiện

3
Nguyễn Hà 

Mai Nữ 17/02/2000 Hoằng Hóa, 
Thanh Hóa

Cử nhân Luật loại xuất 
sắc - Trường Đại học 
Luật Hà Nội

- Giải Khuyên khích kỳ thi học 
sinh giỏi quốc gia môn Sinh học 
lớp 12 (2017-2018) .

Đủ điều 
kiện

4
Trương Thị 
Tuyết Minli Nữ 04/01/2000 Yên Dũng, 

Bắc Giang
Cử nhân Luật loại xuất 
sắc - Khoa Luật, Đại học 
Quốc gia Hà Nội

- Giải Ba kỳ thi học sinh giỏi 
quốc gia môn Lịch sử lớp 12 
(2017-2018)

Đủ điều 
kiện



TT Ho và tên •
Giói
tính Ngày sinh Quê quán Trình đô • Tiêu chuẩn về giải thưởng Ghi chú

5 Trần Khánh 
Linh Nữ 29/12/1998 Từ Liêm, 

Hà Nội
- Cử nhân Luật loại Xuất 
sắc (Đại học Kinh tế 
Rostov - Nga)

- Giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp 
tỉnh môn tiếng Nga lớp 10 
(2013-2014)

Đủ điều 
kiện

6
Chu Quốc 

Toan Nam 27/08/1997
Hoàng Su 
Phì, tỉnh Hà 
Giang

- Cử nhân Luật loại Khá, 
Đại học Luật Hà Nội.
- Thạc sỹ Luật hiến pháp 
và luật hành chính, Đại 
học Luật Hà Nội.

- Giải Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp 
tỉnh môn Toán lớp 12 (2014 - 
2015)
- Giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi 
cấp tỉnh môn Giải Toán trên máy 
tính cầm tay lớp 12 (2014 - 
2015)

Đủ điều 
kiện

II. Danh sách thí sinh không đỏ điều kiện dự tuyển

TT Ho và tên 
• Giói

tính
Ngày sinh Quê quán Trình độ

*» A
m  • A 1 Á A • •> ♦Tiêu chuan vê giai 

thưởng
Ghi chú

1 Lã Thi Linh 
•

Nữ 16/12/1997
TP. Hưng 
Yên, tỉnh 
Hưng Yên

Cử nhân Luật loại xuất 
sắc - Trường Đại học 
tổng họp Liên bang 
Kazan (LB Nga)

- Giải Nhất cuộc thi 
Olympic tiếng Nga dành 
cho học sinh, sinh viên các 
trường phổ thông và đại 
học Việt Nam (Trung tâm 
Khoa học và văn hóa Nga 
tại Hà Nội tổ chức)

Chưa bổ sung đủ 
thành phần hồ sơ 
theo yêu cầu

2 Nguyễn Phạm 
Thảo Linh Nữ 15/11/2000 Hà Trung, 

Thanh Hóa

Cử nhân Luật kinh tế, 
Trường Đại học Kinh 
tế quốc dân (loại Xuất 
sắc)

02 Giải thưởng “Sinh-viên 
nghiên cứu khoa học” cấp 
Khoa năm 2012.

- Không đáp ứng 
yêu cầu về giải 
thưởng và cơ sở 
đào tạo theo quy 
định.
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TT Họ và tên Giói
tính

Ngày sinh Quê quán Trình đô •

n i *  A 1 X X • 7Tiêu chuan ve giai 
thưửng

Ghi chú

3 Vũ Thị Thủy Nữ 21/06/1998 Chí Linh, 
Hải Dương

- Cử nhân Luật (loại 
Giỏi), Trường Đại học 
LuậtĐHQG.
- Cử nhân Văn học 
(loại Giỏi).

- Giải Nhất, Giải Ba, Giải 
Khuyến khích cuộc thi 
nghiên cứu khoa học sinh 
viên cấp bộ môn và cấp 
khoa.

Chưa đủ tiêu chuẩn 
về trình độ (sinh 
viên tốt nghiệp đại 
học loại xuất sắc 
hoặc có trình độ 
thạc sĩ, tiến sĩ). 
Không đáp ứng yêu 
cầu về giải thưởng

4 Hà Trung 
Đoàn Nam 07/12/1979 Ninh Giang, 

Hải Dương
Cử nhân Kinh tế loại 
Trung bình Khá Không có

- Không đáp ứng 
yêu cầu về trình độ 
chuyên môn, cơ sở 
đào tạo, giải 
thưởng.
- Quá độ tuổi theo 
quy định của Luật 
Thanh niên.

5 Nguyễn 
Thanh Phong Nam 06/7/1994 Nam Đàn, 

Nghệ An
Cử nhân Luật Kinh tế 
loại Khá, Trường Đại 
học Vinh

Không có
Không đáp ứng yêu 
cầu về trình độ 
chuyên môn, giải 
thưởng, cơ sở đào 
tạo.

6 Lê Minh 
Trang Nữ 08/6/1998 Đống Đa, 

Hà Nội

Cử nhân Luật loại giỏi 
(ngành luật thương 
mại quốc tế), Thạc sĩ 
Luật (Trường Đại học 
Luạt Hà Nội)

Giải Khuyến khích cuộc 
thi sinh viên nghiên cứu 
khoa học cấp trường; Sinh 
viên 5 tốt cấp thành phố

Không đáp ứng yêu 
cầu về giải thưởng

3


